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www.hoaphat.netGHẾ LÃNH ĐẠO CAO CẤP DÒNG TQ

Dòng sản phẩm ghế da cao cấp tạo lập không gian 
làm việc chuyên nghiệp và phong thái quyền uy.
Sử dụng chất liệu da kết hợp với các chi tiết bằng gỗ, 
cùng hệ thống cơ cấu điều chỉnh độ ngả và độ cao 
của ghế mang đến cảm giác thư giãn tự nhiên cho 
người sử dụng.

TQ 16
W690 x D780 ÷ 1140 x H1190÷1245 mm

TQ 01
W700 x D810 x H1155÷1210 mm

TQ 02
W640 x D780 x H1180÷1240 mm

TQ 09
W690 x D780 x H1175÷1230 mm

TQ 12
W690 x D800 x H1155÷1210 mm

TQ 07
W680x D780 x H1175÷1230 mm

TQ 05
W670 x D710 x H1045÷1100 mm

TQ 10
W660 x D740 x H1100÷1155 mm

TQ 15
W660 x D765 x H1165÷1220 mm

TQ 17
W660 x D750 x H1160÷1215 mm

TQ 18
W690 x D750 x H1160÷1215 mm

TQ 11
W690 x D820 x H1135÷1190 mm

TQ 19
W690 x D800 ÷ 1330 x H1190÷1245 mm

TQ 08
W680 x D780 x H1175÷1230 mm

DELUXE CHAIR

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-giam-doc-cao-cap.html
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www.hoaphat.net

TQ 20
W810 x D890 x H1205÷1260 mm

TQ 24
W820 x D1000 x H1230÷1285 mm

TQ 30
W645 x D740 x H1120÷1175 mm

TQ 33
W650 x D720 x H1075÷1130 mm

TQ 22
W860 x D930 x H1295÷1350 mm

SG 912
W670 x D750 x H1140÷1220 mm

TQ 23
W750 x D760 x H1290 mm

SG350
W620 x D710 x H1125÷1205 mm

SG350B
W620 x D710 x H1115÷1240 mm

TQ 21
W810 x D930 ÷ 1090 x H1175÷1230 mm

SG669
W620 x D670 x H1075÷1155 mm

SG669B
W620 x D670 x H1065÷1190 mm

SG1020
W640 x D720 x H1105÷1185 mm

SG1020B
W640 x D720 x H1095÷1220 mm

SG718
W575x D670 x H1000÷1125 mm

SG901
W635 x D660 x H1085÷1210 mm

SG900
W640 x D640 x H990÷1070 mm

HIGH BACK CHAIR
GHẾ LÃNH ĐẠO DÒNG SGGHẾ LÃNH ĐẠO CAO CẤP DÒNG TQ

DELUXE CHAIR

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-giam-doc-cao-cap.html
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www.hoaphat.net

SG908
W670 x D720 x H1130÷1210mm

SG918
W630 x D650 x H1190÷1270 mm

SG919
W640 x D600 x H1220÷1300 mm

SG909
W680 x D720 x H1180÷1260 mm

SG910
W640 x D740 x H1120÷1200 mm

SG904
W640 x D700 x H1215÷1295 mm

SG905
W650 x D750 x H1170÷1250 mm

SG913
W650 x D640 x H1160÷1240 mm

SG915
W650 x D660 x H1190÷1270 mm

SG920
W670 x D700÷1590 x H880÷1190 mm

SG921
W575 x D615-1410 x H1100÷1155 mm

SG916
W740 x D670 x H1240÷1320 mm

SG9700
W630 x D700 x H1020÷1100 mm

GHẾ LÃNH ĐẠO GHẾ LÃNH ĐẠODÒNG SG DÒNG SG

SG903
W650 x D700 x H1210÷1290 mm

HIGH BACK CHAIR HIGH BACK CHAIR

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-giam-doc.html
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www.hoaphat.net

SG704B
W640 x D670 x H1115÷1240 mm

SG607
W560 x D600 x H1040÷1165 mm

SG601
W585 x D630 x H1000÷1125 mm

SG801
W650 x D660 x H1105÷1160 mm

SG603
W590 x D740 x H990÷1115 mm

SG606
W600 x D640 x H1020÷1145 mm

SG225
W580 x D610 x H1000÷1125 mm

SG1425
W590 x D590 x H955÷1080 mm

SG301
W620 x D660 x H995÷1120 mm

SG711
W600 x D670 x H945÷1070 mm

SG216
W640 x D640 x H1125÷1250 mm

SG704 
W640 x D670 x H1115÷1240 mm

SG602
W660x D730 x H1145÷1270 mm

SG702
W620 x D610 x H1155÷1280 mm

SG702B
W620 x D610 x H1155÷1280 mm

MEDIUM BACK CHAIR
GHẾ LÃNH ĐẠO GHẾ LÃNH ĐẠOGHẾ LƯNG CAO GHẾ LƯNG TRUNG
HIGH BACK CHAIR

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-giam-doc.html
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www.hoaphat.net

OFFICE CHAIROFFICE CHAIR
GHẾ NHÂN VIÊNGHẾ NHÂN VIÊN

SG721
W600 x D640 x H1000÷1125 mm

SG811
W610 x D610 x H1010÷1135 mm

SG712
W585 x D630 x H985÷1110 mm

SG710
W560 x D640 x H980÷1105 mm

SG550
W560 x D540 x H900÷1025 mm

SG550K	
W440 x D540 x H900÷1025 mm

SG502	
W600 x D520 x H975÷1100 mm

SG130
W530 x D540 x H735÷860 mm

SG130K
W420 x D540 x H735÷860 mm

SG527
W610 x D540 x H955÷1080 mm

SG528
W610 x D530 x H1000÷1125 mm

SG529
W455 x D470 x H795÷920 mm

SG532
W520 x D500 x H840÷965 mm

SG555
W540 x D500 x H855÷980 mm

SG555K
W440 x D500 x H855÷980 mm

GHẾ LÃNH ĐẠO GHẾ LƯNG TRUNG
MEDIUM BACK CHAIR

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-giam-doc.html
https://hoaphat.net/ghe-nhan-vien.html
https://hoaphat.net/ghe-nhan-vien.html
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www.hoaphat.net

SL360M
W600 x D660 x H970 mm

SL601S
W585 x D640 x H940 mm

SL603
W590 x D750 x H980 mm

SL606
W600 x D630 x H990 mm

SL607
W560 x D600 x H1000 mm

SL216S 
W640 x D640 x H1075 mm

SL225M
W600 x D590 x H930 mm

SL301M
W620 x D660 x H970 mm

MEETING CHAIR VISITOR CHAIR
GHẾ PHÒNG HỌP GHẾ PHÒNG HỌPGHẾ HỌP CAO CẤP GH GHẾ HỌP SL

GH07
W690 x D740 x H1170mm

GH08
W620 x D680 x H1030 mm

GH09
W700 x D890 x H1190 mm

GH10
W620 x D685 x H1090 mm

GH11
W690 x D760 x H1160 mm

GH06
W620 x D730 x H1040 mm

GH05
W620 x D740 x H1040 mm

GH01
W620 x D710 x H1040 mm

GH02
W620 x D760 x H1040 mm

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-phong-hop.html
https://hoaphat.net/ghe-phong-hop.html
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www.hoaphat.net

SL901
W590 x D700 x H1035 mm

SL903
W590 x D720 x H1090 mm

SL904
W600 x D720 x H1045 mm

SL721M
W600 x D670 x H940 mm

SL811M
W610 x D620 x H970 mm

SL900M
W600 x D630 x H980 mm

SL9700M
W630 x D720 x H1010 mm

SL712S
W585 x D615 x H940 mm

SL718M
W585 x D660 x H1000 mm

SL719M
W580 x D660 x H1000 mm

SL711S
W600 x D650 x H900 mm

SL710S
W560 x D630 x H920 mm

GHẾ PHÒNG HỌP GHẾ PHÒNG HỌPGHẾ HỌP SL GHẾ HỌP SL
VISITOR CHAIR VISITOR CHAIR

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-phong-hop.html
https://hoaphat.net/ghe-phong-hop.html
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www.hoaphat.net

DELUXE HIGH BACK MESH CHAIR

GL304
W585 x D680 x H1180÷1260 mm

GL305
W600 x D650 x H1135÷1260 mm

GL307
W585 x D650 x H1035÷1105 mm

GL303
W650 x D600 x H1215÷1295 mm

VT1M
W540 x D600 x H920 mm

VT1KM
W470 x D570 x H850 mm

VT532M
W510 x D565 x H850 mm

VT532BS
W580 x D685 x H850 mm

VT2M
W470 x D590 x H850 mm

VT3S
W540 x D560 x H835 mm

VT3BS
W540 x D680 x H835 mm

GHẾ LƯỚI CAO CẤP GHẾ LÃNH ĐẠOGHẾ PHÒNG HỌP GHẾ HỌP VT

GL309
W630 x D660 x H1215÷1295 mm

GL310
W585 x D690 x H1140÷1220 mm

VISITOR CHAIR

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-phong-hop.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-cao-cap.html


25CATALOGUE 2018 24

N
Ộ

I T
H

ẤT
 V

Ă
N

 P
H

Ò
N

G

www.hoaphat.net

GL315
W580 x D610 x H1220÷1300 mm

GL316
W620 x D640 x H1080÷1160 mm

GL317
W585 x D680 x H1180÷1260 mm

GL320
W600 x D710÷1030 x H1160÷1240 mm

GL324
W630 x D690÷890 x H1150÷1230 mm

Móc áo sau tựa đầu

GL318
W630 x D630 x H1170÷1250 mm

GL311
W620 x D695 x H1185÷1265 mm

GL312
W660 x D790 x H1130÷1200 mm

GL314
W630 x D690 x H1155÷1235 mm

GL203
W560 x D600 x H1020÷1100 mm

GL202
W650 x D530 x H1025÷1105 mm

GHẾ LƯỚI CAO CẤP GHẾ LƯỚI CAO CẤPGHẾ LÃNH ĐẠO GHẾ LÃNH ĐẠO

GL321
W650 x D630 x H1120÷1200 mm

GL322
W615 x D660 x H1075÷1155 mm

GL323
W660 x D620-1450 x H1120÷1200 mm

DELUXE HIGH BACK MESH CHAIR DELUXE HIGH BACK MESH CHAIR

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-luoi-cao-cap.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-cao-cap.html


27CATALOGUE 2018 26

N
Ộ

I T
H

ẤT
 V

Ă
N

 P
H

Ò
N

G

www.hoaphat.net

GL109
W590 x D560 x H955÷1080 mm

GL101B
W590 x D540 x H925÷1050 mm

GL104
W590 x D580 x H915÷1040 mm

GL106
W610 x D640 x H815÷940 mm

GL110
W600 x D560 x H925÷1050 mm

GL101 
W590 x D540 x H925÷1050 mm

GL204
W660 x D575 x H935÷1060 mm

GL205
W610 x D480 x H980÷1105 mm

GL206
W620 x D630 x H1050÷1175 mm

GL207
W570 x D650 x H915÷995 mm

GL208
W625 x D600 x H995÷1120 mm

GL209
W610 x D600 x H1015÷1140 mm

GL211
W620 x D695 x H1000÷1080 mm

GL212
W560 x D600 x H1020÷1100 mm

GL214
W580 x D520 x H950÷1075 mm

MEDIUM BACK MESH CHAIR MESH CHAIR FOR STAFF
GHẾ LƯỚI CAO CẤP GHẾ LƯỚI CAO CẤPGHẾ LÃNH ĐẠO GHẾ NHÂN VIÊN

GL112
W600 x D520 x H975÷1100 mm  

GL113
W545 x D530 x H910÷1135 mm

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-luoi-cao-cap.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-cao-cap.html
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www.hoaphat.net

GL404
W535 x D575 x H875 mm

GL405
W470 x D590 x H855 mm

GL408
W470 x D580 x H850 mm

GL401 
W590 x D650 x H1010 mm

GL403 
W580 x D630 x H980 mm

GL406
W560x D630 x H980 mm

GL410
W560 x D590 x H960 mm

GL411
W560 x D590 x H1010 mm

GL412
W590 x D540 x H950 mm

GL415
W560 x D560 x H990 mm

GL407
W540x D640 x H830 mm

VISITOR CHAIR
GHẾ LƯỚI CAO CẤP GHẾ PHÒNG HỌP

MEETING CHAIR
GHẾ LƯỚI CAO CẤP GHẾ LƯỚI CAO CẤPGHẾ NHÂN VIÊN GHẾ PHÒNG HỌP

GL420	
W490 x D610 x H870 mm

GL117 
W560 x D570 x H955÷1035 mm GL119

W570 x D630 x H935÷1060 mm

GL114
W580 x D520 x H930÷1010 mm

MESH CHAIR FOR STAFF

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-luoi-cao-cap.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-cao-cap.html
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www.hoaphat.net

TE05
W590 x D600 x H875÷930 mm

TE06
W610 x D520 x H900÷1025 mm

GHẾ TRẺ EM
CHAIR FOR CHILDREN

TE04
W600 x D490 x H810÷935 mm

TE07
W420 x D530 x H895÷1020 mm

TE08
W420 x D520 x H785÷910 mm

TE10
W420 x D515 x H765÷890 mm

VISITOR CHAIR
GHẾ LƯỚI CAO CẤP GHẾ PHÒNG HỌP

GL421
W570 x D630 x H930 mm

GL422
W535 x D590 x H840 mm

GL418
W625 x D580 x H1000 mm

GL419	
W570 x D585 x H870 mm

GL417
W490 x D550 x H830 mm

GL416
W620 x D600 x H1000 mm

https://hoaphat.net
https://hoaphat.net/ghe-luoi-cao-cap.html
https://hoaphat.net/ghe-xoay-tre-em.html



